
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG Hà Nội, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2024

LỚP: 10D4 Sĩ Số: 473
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0118478594 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 23/09/2009 THCS Việt Long
2 2758031643 Nguyễn Thị Quyên Nữ 10/02/2009 THCS Xuân Thu
3 0118111468 Lê Thị Hà Vi Nữ 26/06/2009 THCS Bắc Phú
4 0117082729 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 18/10/2009 THCS Việt Long
5 0118110348 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 09/02/2009 THCS Bắc Phú
6 0117943769 Đỗ Thị Ngân Thương Nữ 12/08/2009 THCS Đông Xuân
7 0117982740 Hoàng Thị Phương Anh Nữ 25/05/2009 THCS Xuân Thu
8 0117784381 Phạm Trà Mi Nữ 25/06/2009 THCS Thị Trấn
9 0150640488 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 17/08/2009 THCS Mai Đình

10 0150640542 Phạm Nguyễn Thanh Tùng Nam 14/05/2009 THCS Mai Đình
11 0130664730 Nguyễn Mỹ Hoa Nữ 07/12/2009 THCS Việt Long
12 0150196496 Vũ Thị Ngọc Hà Nữ 20/05/2009 THCS Thị Trấn
13 0150600657 Nguyễn Văn Hào Nam 15/03/2009 THCS Tân Minh A
14 0117978014 Nguyễn Hữu Lực Nam 31/05/2009 THCS Xuân Thu
15 0153818606 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 05/10/2009 THCS Tiên Dược
16 0118003082 Nguyễn Tiến Đạt Nam 30/10/2009 THCS Tân Minh A
17 0150640628 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 27/09/2009 THCS Mai Đình
18 1972942098 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam 11/11/2009 THCS Tiên Dược
19 0153818897 Vũ Minh Tân Nữ 20/12/2009 THCS Tiên Dược
20 0150802009 Trần Thanh Bình Nam 15/04/2009 THCS Xuân Giang
21 0150640534 Đỗ Xuân Thịnh Nam 31/10/2009 THCS Mai Đình
22 0117082771 Nguyễn Bảo Thy Nữ 04/08/2009 THCS Việt Long
23 0118485747 Lê Thị Yến Chi Nữ 25/05/2009 THCS Bắc Phú
24 0151582241 Triệu Hoàng Bạch Dương Nữ 10/12/2009 THCS Thị Trấn
25 0117944297 Tạ Phương Thảo Nữ 11/03/2009 THCS Đông Xuân
26 0150640700 Nguyễn Minh Hoàng Nam 09/09/2009 THCS Mai Đình
27 0150917852 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 21/11/2009 THCS Kim Lũ
28 0150600679 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 12/11/2009 THCS Tân Minh A
29 0117944431 Trần Thị Hồng Anh Nữ 01/10/2009 THCS Đông Xuân
30 0150917775 Lê Mạnh Hoàn Nam 24/10/2009 THCS Kim Lũ
31 0117911965 Lê Trung Kiên Nam 05/01/2009 THCS Tân Minh A
32 0150640455 Phạm Lê Ngọc Mai Anh Nữ 03/08/2009 THCS Mai Đình
33 0150802746 Vũ Văn Lộc Nam 08/09/2009 THCS Xuân Giang
34 0150917930 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 12/03/2009 THCS Kim Lũ
35 0150917768 Nguyễn Văn Đức Nam 23/11/2009 THCS Kim Lũ
36 0117981436 Nguyễn Thị Hà Anh Nữ 21/12/2009 THCS Xuân Thu
37 0117944236 Đỗ Minh Đức Nam 22/07/2009 THCS Đông Xuân
38 0117944413 Nguyễn Thu Trang Nữ 20/01/2009 THCS Đông Xuân
39 0150917867 Nguyễn Thanh Hải Nam 19/12/2009 THCS Kim Lũ
40 0150802026 Chu Thị Mai Lan Nữ 16/03/2009 THCS Xuân Giang
41 0118111008 Trần Văn Xuân Nam 26/02/2009 THCS Bắc Phú
42 0117913897 Nguyễn Thị Mai Huế Nữ 02/08/2009 THCS Tân Minh A
43 0117082542 Nguyễn Hà Anh Nữ 21/12/2009 THCS Việt Long
44 0118003037 Nguyễn Văn Hoàn Nam 20/12/2009 THCS Tân Minh A
45 0118485708 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 18/12/2009 THCS Bắc Phú
46 0139825963 Nguyễn Tiến Đạt Nam 18/03/2009 THCS Tiên Dược
47 0132929659 Đinh Thị Hồng Vân Nữ 06/07/2009 THCS Xuân Thu
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